
Cán bộ, công chức, viên 

chức, người hưởng lương, 

phụ cấp và người lao động 

trong các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sự nghiệp của Đảng, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - 

xã hội, lực lượng vũ trang

Người lao động 

trong các

doanh nghiệp

Người lao động 

khác

UBND quận 

Long Biên
242.093.000 262.718.000 46.800.000 217.860.000 0 769.471.000

Biểu TH-01

Tổ chức kinh tế 

trong nước và 

nước ngoài trên 

địa bàn 

Đơn vị

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu

Các khoản hỗ 

trợ, đóng góp tự 

nguyện của các 

tổ chức, cá nhân 

trong nước và 

nước ngoài

Kế hoạch thu 

Quỹ năm 2024

BIỂU TỔNG HỢP 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

ĐVT: Đồng



Tổ chức kinh 

tế trong nước 

và nước 

ngoài

Cán bộ, công 

chức, viên 

chức,... (quy 

định tại điểm a 

khoản 3 Điều 

12 Nghị định 

78/2021/NĐ-

CP ngày 

01/8/2021 của 

CP) 

Người lao 

động trong 

doanh 

nghiệp

Người lao 

động khác 

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)=(1)+(2)+(3)

+(4)+(5)+(6)
(8)≤(5)x5% (9)≤(5)x3% (10)≤(5)x20%

(11)=(8)+

(9)+(10)

(12)≤{(7)-

(11)}x3%

(13)≤{(7)-

(11)}x20%

(14)=(11)+(12)

+(13)
(15)=(7)-(14)

1
Quận Long 

Biên
            -  242.093.000     262.718.000  46.800.000   217.860.000              -   769.471.000    10.893.000     6.536.000      43.572.000    61.001.000   21.254.000    141.694.000   223.949.000    545.522.000 

Biểu TH-02

Chi nhiệm vụ 

PCTT (tối đa 

20% số thu 

trên địa bàn 

cấp huyện)

Cấp xã Cấp huyện

Tổng kế 

hoạch chi 

Quỹ

Đối tượng thu Quỹ 

Các 

khoản hỗ 

trợ, đóng 

góp tự 

nguyện

Hỗ trợ lực 

lượng trực 

tiếp đi thu 

(tối đa 5% số 

thu trên địa 

bàn cấp xã)

Chi phí hành 

chính phát 

sinh (tối đa 

3% số thu 

trên địa bàn 

cấp xã)

Chi nhiệm vụ 

PCTT (tối đa 

20% số thu 

trên địa bàn 

cấp xã)

Tổng kinh 

phí đề nghị 

trích lại trên 

địa bàn cấp 

xã

Chi phí hành 

chính phát 

sinh (tối đa 

3% số thu 

trên địa bàn 

cấp huyện)

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI QUỸ NĂM 2024

Đơn vị: Đồng

STT

Địa 

phương 

được giao 

chỉ tiêu

Kế hoạch thu Quỹ năm 2024 Kế hoạch chi Quỹ năm 2024 (kinh phí đề nghị trích lại)

Tổng số tiền 

nộp Quỹ 

Thành phố 

năm 2024

Kế 

hoạch 

truy thu 

Quỹ 

(đến hết 

năm 

2023)

Các khoản thu Quỹ năm 2024

Tổng kế 

hoạch thu 

Quỹ 



Số người 

lao động 

Mức lương tối 

thiếu vùng

Số ngày làm 

việc trong 

tháng theo 

hợp đồng

Số tiền phải nộp

Tổng giá trị tài sản 

tính đến ngày 

31/12 

Số tiền đóng góp 

của DN: 0,02% 

tổng giá trị Tài sản

A B (1) (2) (3) (4)=(1)x(2)/2/(3) (5) (6)=0,02%x(5) (7)=(4)+(6)

TỔNG CỘNG 520 46.800.000 1.196.771.104.850 242.093.000 288.893.000

1 Công ty CP Công nghệ Cao Minh Anh 16 4.680.000 26 1.440.000 21.522.652.478 4.305.000 5.745.000

2
Công ty CP Công Nghệ Tự Động Thảo Nguyên 

Sơn
21 4.680.000 26 1.890.000 18.848.643.410 3.770.000 5.660.000

3 Công ty CP Gold Bee Việt Nam 3 4.680.000 26 270.000 6.899.000.000 1.380.000 1.650.000

4 Công ty CP xây dựng và kỹ thuật THY 12 4.680.000 26 1.080.000 4.486.808.448 897.000 1.977.000

5
Công ty TNHH đầu tư và thương mại quốc tế Việt 

Hưng
2 4.680.000 26 180.000 2.997.890.325 600.000 780.000

6 Công ty CP Phát Triển Dịch Vụ Hà An 9 4.680.000 26 810.000 2.505.019.438 501.000 1.311.000

7 Công ty TNHH vật tư y tế Hải Đăng 7 4.680.000 26 630.000 202.476.886 500.000 1.130.000

8 Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Hưng Nam 10 4.680.000 26 900.000 1.924.991.550 500.000 1.400.000

9 Công ty TNHH Kinh đô điện máy Việt 8 4.680.000 26 720.000 10.203.691.886 2.041.000 2.761.000

10 Công ty TNHH Dịch vụ và công nghệ Quý Thái 6 4.680.000 26 540.000 7.807.831.614 1.562.000 2.102.000

11 Công ty CP Kiến trúc Sóng Việt 3 4.680.000 26 270.000 13.376.385.414 2.675.000 2.945.000

12 Công ty TNHH Thời trang D.E.S 3 4.680.000 26 270.000 21.236.092.659 4.247.000 4.517.000

13 Công ty TNHH BPWIN Việt Nam 8 4.680.000 26 720.000 4.656.930.451 931.000 1.651.000

14 Công ty TNHH Camel art 1 4.680.000 26 90.000 499.560.000 500.000 590.000

15 Công ty TNHH đầu tư T&G Việt Nam 2 4.680.000 26 180.000 8.465.385.031 1.693.000 1.873.000

16
Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Long 

Nguyên
2 4.680.000 26 180.000 1.040.655.416 500.000 680.000

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 

CÓ TRỤ SỞ CHÍNH HOẶC CHI NHÁNH ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN NĂM 2024

ĐVT: Đồng

TT
Tổng số tiền

phải nộp
Đơn vị

Đóng góp theo giá trị tài sản của

doanh nghiệp
Đóng góp của người lao động

Biểu CT-01



Số người 

lao động 

Mức lương tối 

thiếu vùng

Số ngày làm 

việc trong 

tháng theo 

hợp đồng

Số tiền phải nộp

Tổng giá trị tài sản 

tính đến ngày 

31/12 

Số tiền đóng góp 

của DN: 0,02% 

tổng giá trị Tài sản

A B (1) (2) (3) (4)=(1)x(2)/2/(3) (5) (6)=0,02%x(5) (7)=(4)+(6)

TT
Tổng số tiền

phải nộp
Đơn vị

Đóng góp theo giá trị tài sản của

doanh nghiệp
Đóng góp của người lao động

17 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Ngọc Hùng 3 4.680.000 26 270.000 2.254.461.423 500.000 770.000

18 Công ty TNHH HPET Việt Nam 10 4.680.000 26 900.000 4.065.337.133 813.000 1.713.000

19 Công ty TNHH Inox Long Biên 4 4.680.000 26 360.000 13.386.423.518 2.677.000 3.037.000

20 Công ty TNHH kinh doanh phát triển Anh Phát 1 4.680.000 26 90.000 3.705.522.064 741.000 831.000

21 Công ty TNHH Nông dược An Lạc 1 4.680.000 26 90.000 3.076.454.556 615.000 705.000

22 Công ty TNHH phát triển ATB 1 4.680.000 26 90.000 876.313.473 500.000 590.000

23
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Trusco Việt 

Nam
1 4.680.000 26 90.000 972.642.018 500.000 590.000

24 Công ty TNHH Thương mại giấy Việt Phú 1 4.680.000 26 90.000 175.434.888 500.000 590.000

25
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Trường 

An
3 4.680.000 26 270.000 1.985.944.284 500.000 770.000

26
Công ty TNHH Thương mại và vận tải Tân Trường 

Phát
7 4.680.000 26 630.000 4.940.191.215 988.000 1.618.000

27 Công ty TNHH Kỹ thương Việt Trung 7 4.680.000 26 630.000 23.206.403.586 4.641.000 5.271.000

28
Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất thương 

mại Nhân Hòa
1 4.680.000 26 90.000 1.668.351.698 500.000 590.000

29 Công ty CP Aromax Việt Nam 1 4.680.000 26 90.000 2.392.731.291 500.000 590.000

30 Công ty TNHH NewSun 2 4.680.000 26 180.000 8.827.767.394 1.766.000 1.946.000

31 Công ty TNHH Hanex 4 4.680.000 26 360.000 23.001.069.558 4.600.000 4.960.000

32 Công ty TNHH K-Gin 4 4.680.000 26 360.000 6.150.000.000 1.230.000 1.590.000

33 Công ty TNHH Blueoc 2 4.680.000 26 180.000 3.504.550.000 701.000 881.000

34 Công ty TNHH phát triển Công nghiệp 4 4.680.000 26 360.000 10.602.150.000 2.120.000 2.480.000

35 Công ty CP 22 259 4.680.000 26 23.310.000 341.665.175.000 68.333.000 91.643.000

36
Công ty CP đào tạo và công nghệ năng lượng - 

viễn thông Việt Nam
5 4.680.000 26 450.000 2.315.389.759 500.000 950.000

37 Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hòa Lợi tại Hà Nội 3 4.680.000 26 270.000 2.532.907.534 507.000 777.000



Số người 

lao động 

Mức lương tối 

thiếu vùng

Số ngày làm 

việc trong 

tháng theo 

hợp đồng

Số tiền phải nộp

Tổng giá trị tài sản 

tính đến ngày 

31/12 

Số tiền đóng góp 

của DN: 0,02% 

tổng giá trị Tài sản

A B (1) (2) (3) (4)=(1)x(2)/2/(3) (5) (6)=0,02%x(5) (7)=(4)+(6)

TT
Tổng số tiền

phải nộp
Đơn vị

Đóng góp theo giá trị tài sản của

doanh nghiệp
Đóng góp của người lao động

38 Công ty TNHH đầu tư Quang Anh Vina 1 4.680.000 26 90.000 82.504.587.948 16.501.000 16.591.000

39 Công ty CP bán lẻ Hanfimex 1 4.680.000 26 90.000 4.856.013.553 971.000 1.061.000

40 Công ty CP tập đoàn Hanfimex Việt Nam 25 4.680.000 26 2.250.000 150.312.557.951 30.063.000 32.313.000

41 Công ty TNHH TM Thái Phương 1 4.680.000 26 90.000 39.084.225.000 7.817.000 7.907.000

42 Công ty CP ô tô Ngôi sao Hà Nội 1 4.680.000 26 90.000 8.025.000.000 1.605.000 1.695.000

43 Công ty TNHH JCT Việt Nam 13 4.680.000 26 1.170.000 34.000.000.000 6.800.000 7.970.000

44 Công ty CP CN Kim Lợi - Hà Nội 1 4.680.000 26 90.000 2.500.000.000 500.000 590.000

45
Chi nhánh Hà Nội của Viện nghiên cứu phát 

triển Phương Đông
1 4.680.000 26 90.000 4.770.000.000 954.000 1.044.000

46
Công ty CP đầu tư thương mại Universal Việt 

Nam
10 4.680.000 26 900.000 10.000.000.000 2.000.000 2.900.000

47 Công ty TNHH May Mac LNK 1 4.680.000 26 90.000 10.639.445.000 2.128.000 2.218.000

48
Công ty Cổ phần Học viện Sáng tạo Chuyển 

đổi số Giáo dục Việt Nam
1 4.680.000 26 90.000 2.575.000.000 515.000 605.000

49 Công ty TNHH Quốc tế Nissin Việt Nam 1 4.680.000 26 90.000 3.605.000.000 721.000 811.000

50 Công ty TNHH Hương Việt Sinh 20 4.680.000 26 1.800.000 75.000.000.000 15.000.000 16.800.000

51
Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy Việt 

Nam
1 4.680.000 26 90.000 15.500.000.000 3.100.000 3.190.000

52 Công ty CP DTXD Quế Dương 1 4.680.000 26 90.000 13.240.000.000 2.648.000 2.738.000

53 Công ty TNHH TM giầy Việt Phú 1 4.680.000 26 90.000 3.775.000.000 755.000 845.000

54 Công ty CP Công nghệ ADT Life 1 4.680.000 26 90.000 5.812.535.000 1.163.000 1.253.000

55
Công ty CP Đầu tư phát triển và thương mại 

Duy Đức
1 4.680.000 26 90.000 114.095.505.000 22.819.000 22.909.000

56 Công ty TNHH Thái Đức 1 4.680.000 26 90.000 28.497.000.000 5.699.000 5.789.000



 ĐVT: Đồng 

TT Đơn vị Số người
 Số tiền phải 

nộp 
 Tổng thu  Ghi chú 

A B (1) (2) (3)=(1)x(2) C

TỔNG CỘNG 5.995 245.785.000

I CÁC ĐƠN VỊ ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, CƠ QUAN 783 32.101.000

1 Văn phòng HĐND-UBND quận 24           41.000               984.000 

2 Phòng Tài nguyên - Môi trường 10           41.000               410.000 

3 Phòng Quản lý đô thị 12           41.000               492.000 

4 Phòng Kinh tế 6           41.000               246.000 

5 Phòng Văn hóa và thông tin 5           41.000               205.000 

6 Phòng Nội vụ 10           41.000               410.000 

7 Phòng Tư pháp 5           41.000               205.000 

8 Thanh tra quận 6           41.000               246.000 

9 Phòng LĐTBXH 8           41.000               328.000 

10 Phòng Tài chính - Kế hoạch 9           41.000               369.000 

11 Phòng GD&ĐT 13           41.000               533.000 

12 Phòng Y tế 5           41.000               205.000 

13 Văn phòng Quận ủy (bao gồm các các Ban Đảng) 44           41.000            1.804.000 

14 Ủy ban MTTQ 6           41.000               246.000 

15 Hội Cựu chiến binh 3           41.000               123.000 

16 Hội Phụ nữ 5           41.000               205.000 

17 Quận Đoàn 5           41.000               205.000 

18 Hội Chữ thập đỏ 3           41.000               123.000 

19 Hội Người mù 3           41.000               123.000 

20 Hội Luật gia 1           41.000                 41.000 

21 Chi cục thuế quận Long Biên 125           41.000            5.125.000 

22 Chi cục thống kê quận Long Biên 5           41.000               205.000 

23 Kho bạc Nhà nước Long Biên 29           41.000            1.189.000 

24 Tòa án nhân dân quận Long Biên 30           41.000            1.230.000 

25 Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên 34           41.000            1.392.000 

26 Bảo hiểm xã hội quận Long Biên 40           41.000            1.640.000 

27 Liên đoàn lao động quận Long Biên 7           41.000               287.000 

28 Trung tâm y tế quận 85           41.000            3.485.000 

29 Trạm Y tế phường Bồ Đề 8           41.000               328.000 

30 Trạm Y tế phường Cự Khối 7           41.000               287.000 

31 Trạm Y tế phường Gia Thụy 8           41.000               328.000 

32 Trạm Y tế phường Giang Biên 9           41.000               369.000 

33 Trạm Y tế phường Long Biên 8           41.000               328.000 

34 Trạm Y tế phường Ngọc Lâm 11           41.000               451.000 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,  

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, QLNN, SỰ NGHIỆP,

CƠ QUAN ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2024

Biểu CT-02



TT Đơn vị Số người
 Số tiền phải 

nộp 
 Tổng thu  Ghi chú 

A B (1) (2) (3)=(1)x(2) C

35 Trạm Y tế phường Ngọc Thụy 9           41.000               369.000 

36 Trạm Y tế phường Phúc Đồng 9           41.000               369.000 

37 Trạm Y tế phường Phúc Lợi 10           41.000               410.000 

38 Trạm Y tế phường Sài Đồng 9           41.000               369.000 

39 Trạm Y tế phường Thạch Bàn 7           41.000               287.000 

40 Trạm Y tế phường Thượng Thanh 9           41.000               369.000 

41 Trạm Y tế phường Đức Giang 8           41.000               328.000 

42 Trạm Y tế phường Việt Hưng 7           41.000               287.000 

43 Cơ sở Methadone 11           41.000               451.000 

44 Phòng khám đa khoa Trung tâm 31           41.000            1.271.000 

45 Phòng khám đa khoa Bồ Đề 17           41.000               697.000 

46 Phòng khám đa khoa Sài Đồng 22           41.000               902.000 

47 Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Long Biên 45           41.000            1.845.000 

II CÁC ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 700 28.700.000

1 Công an quận 700           41.000          28.700.000 

III CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 4.512 184.984.000

1 Trung tâm phát triển quỹ đất 48           41.000            1.968.000 

2 Ban quản lý dự án ĐTXD 64           41.000            2.624.000 

3 Trung tâm VH-TT&TT 21           41.000               861.000 

4 Trung tâm chính trị 4           41.000               164.000 

5 Trung tâm GDNN-GDTX Long Biên 18           41.000               738.000 

6 Mầm non Ánh Sao 46           41.000            1.886.000 

7 Mầm non Ban Mai Xanh 45           41.000            1.845.000 

8 Mầm non Bắc Biên 39           41.000            1.599.000 

9 Mầm non Bắc Cầu 27           41.000            1.107.000 

10 Mầm non Bồ Đề 46           41.000            1.886.000 

11 Mầm non Chim Én 55           41.000            2.255.000 

12 Mầm non Cự Khối 39           41.000            1.599.000 

13 Mầm non Đức Giang 47           41.000            1.927.000 

14 Mầm non Gia Quất 38           41.000            1.558.000 

15 Mầm non Gia Thượng 58           41.000            2.378.000 

16 Mầm non Gia Thuỵ 41           41.000            1.681.000 

17 Mầm non Giang Biên 50           41.000            2.050.000 

18 Mầm non Hoa Anh Đào 47           41.000            1.927.000 

19 Mầm non Hoa Hướng Dương 39           41.000            1.599.000 

20 Mầm non Hoa Mai 43           41.000            1.763.000 

21 Mầm non Hoa Mộc Lan 42           41.000            1.722.000 

22 Mầm non Hoa Phượng 30           41.000            1.230.000 

23 Mầm non Hoa Sen 30           41.000            1.230.000 

24 Mầm non Hoa Sữa 54           41.000            2.214.000 

25 Mầm non Hoa Thủy Tiên 50           41.000            1.802.000 



TT Đơn vị Số người
 Số tiền phải 

nộp 
 Tổng thu  Ghi chú 

A B (1) (2) (3)=(1)x(2) C

26 Mầm non Hoa Trạng Nguyên 34           41.000            1.394.000 

27 Mầm non Hồng Tiến 59           41.000            2.419.000 

28 Mầm non Long Biên 47           41.000            1.927.000 

29 Mầm non Long Biên A 40           41.000            1.640.000 

30 Mầm non Nắng Mai 51           41.000            2.091.000 

31 Mầm non Ngọc Thuỵ 50           41.000            2.050.000 

32 Mầm non Nguyệt Quế 36           41.000            1.476.000 

33 Mầm non Phúc Đồng 51           41.000            2.091.000 

34 Mầm non Phúc Lợi 41           41.000            1.681.000 

35 Mầm non Sơn Ca 35           41.000            1.435.000 

36 Mầm non Tân Mai 30           41.000            1.230.000 

37 Mầm non Thạch Bàn 55           41.000            2.255.000 

38 Mầm non Thạch Cầu 28           41.000            1.148.000 

39 Mầm non Thượng Thanh 31           41.000            1.271.000 

40 Mầm non Tràng An 49           41.000            2.009.000 

41 Mầm non Tuổi Hoa 38           41.000            1.558.000 

42 Mầm non Việt Hưng 37           41.000            1.517.000 

43 Mầm non đô thị Sài Đồng 50           41.000            2.050.000 

44 Mầm non đô thị Việt Hưng 55           41.000            2.255.000 

45 Tiểu học Ái Mộ A 32           41.000            1.312.000 

46 Tiểu học Ái Mộ B 56           41.000            2.296.000 

47 Tiểu học Bồ Đề 44           41.000            1.804.000 

48 Tiểu học Cự Khối 48           41.000            1.968.000 

49 Tiểu học Đoàn Kết 44           41.000            1.804.000 

50 Tiểu học Đoàn Khuê 52           41.000            2.132.000 

51 Tiểu học ĐT Việt Hưng 64           41.000            2.624.000 

52 Tiểu học Đức Giang 57           41.000            2.337.000 

53 Tiểu học Gia Quất 56           41.000            2.296.000 

54 Tiểu học Gia Thượng 50           41.000            2.050.000 

55 Tiểu học Gia Thụy 62           41.000            2.542.000 

56 Tiểu học Giang Biên 45           41.000            1.845.000 

57 Tiểu học Lê Quý Đôn 44           41.000            1.804.000 

58 Tiểu học Long Biên 48           41.000            1.968.000 

59 Tiểu học Lý Thường Kiệt 38           41.000            1.558.000 

60 Tiểu học Ngô Gia Tự 45           41.000            1.845.000 

61 Tiểu học Ngọc Lâm 52           41.000            2.132.000 

62 Tiểu học Ngọc Thụy 67           41.000            2.747.000 

63 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 38           41.000            1.588.000 

64 Tiểu học Phúc Đồng 50           41.000            2.050.000 

65 Tiểu học Phúc Lợi 55           41.000            2.255.000 

66 Tiểu học Sài Đồng 55           41.000            2.255.000 



TT Đơn vị Số người
 Số tiền phải 

nộp 
 Tổng thu  Ghi chú 

A B (1) (2) (3)=(1)x(2) C

67 Tiểu học Thạch Bàn A 33           41.000            1.353.000 

68 Tiểu học Thạch Bàn B 50           41.000            2.050.000 

69 Tiểu học Thanh Am 46           41.000            1.886.000 

70 Tiểu học Thượng Thanh 52           41.000            2.132.000 

71 Tiểu học Việt Hưng 46           41.000            1.886.000 

72 Tiểu học Vũ Xuân Thiều 50           41.000            2.050.000 

73 Tiểu học đô thị Sài Đồng 64           41.000            2.624.000 

74 PTCS Hy Vọng 21           41.000               861.000 

75 THCS Ái Mộ 75           41.000            3.075.000 

76 THCS Bồ Đề 39           41.000            1.599.000 

77 THCS Chu Văn An 58           41.000            2.378.000 

78 THCS Cự Khối 32           41.000            1.312.000 

79 THCS ĐT Việt Hưng 45           41.000            1.845.000 

80 THCS Đức Giang 43           41.000            1.763.000 

81 THCS Gia Quất 27           41.000            1.107.000 

82 THCS Gia Thuỵ 82           41.000            3.362.000 

83 THCS Giang Biên 44           41.000            1.804.000 

84 THCS Lê Quý Đôn 25           41.000            1.115.000 

85 THCS Long Biên 64           41.000            2.624.000 

86 THCS Lý Thường Kiệt 55           41.000            2.375.000 

87 THCS Ngô Gia Tự 37           41.000            1.517.000 

88 THCS Ngọc Lâm 53           41.000            2.173.000 

89 THCS Ngọc Thuỵ 69           41.000            2.829.000 

90 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 37           41.000            1.517.000 

91 THCS Nguyễn Gia Thiều 29           41.000            1.189.000 

92 THCS Phúc Đồng 35           41.000            1.435.000 

93 THCS Phúc Lợi 34           41.000            1.394.000 

94 THCS Sài Đồng 73           41.000            2.993.000 

95 THCS Thạch Bàn 92           41.000            3.772.000 

96 THCS Thanh Am 50           41.000            2.050.000 

97 THCS Thượng Thanh 62           41.000            2.542.000 

98 THCS Việt Hưng 50           41.000            2.050.000 



ĐVT: Đồng

TT Đơn vị Số người  Số tiền phải nộp  Tổng thu  Ghi chú 

A B (1) (2) (3)=(1)x(2) C

TỔNG CỘNG 413 16.933.000

1 Phường Bồ Đề 27                     41.000                     1.107.000 

2 Phường Cự Khối 27                     41.000                     1.107.000 

3 Phường Gia Thụy 29                     41.000                     1.189.000 

4 Phường Giang Biên 26                     41.000                     1.066.000 

5 Phường Long Biên 28                     41.000                     1.148.000 

6 Phường Ngọc Lâm 30                     41.000                     1.230.000 

7 Phường Ngọc Thụy 37                     41.000                     1.517.000 

8 Phường Phúc Đồng 39                     41.000                     1.599.000 

9 Phường Phúc Lợi 45                     41.000                     1.845.000 

10 Phường Thạch Bàn 29                     41.000                     1.189.000 

11 Phường Thượng Thanh 36                     41.000                     1.476.000 

12 Phường Đức Giang 27                     41.000                     1.107.000 

13 Phường Việt Hưng 33                     41.000                     1.353.000 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TẠI CÁC PHƯỜNG NĂM 2024
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Tổng

Đối tượng 

được hưởng 

chế độ ưu đãi 

người có 

công với cách 

mạng theo 

Quy định tại 

Điều 3 Pháp 

lệnh ưu đãi 

người có 

công với cách 

mạng số 

02/2020/UBT

VQH14 ngày 

09/12/2020

Đối tượng 

bảo trợ xã hội 

đang hưởng 

trợ cấp xã hội 

hàng tháng

Hạ sĩ quan, 

chiến sĩ 

phục vụ có 

thời hạn 

trong lực 

lượng vũ 

trang đang 

hưởng phụ 

cấp sinh 

hoạt phí

Sinh viên, học 

sinh đang theo 

học tập trung, 

dài hạn tại các 

trường đại học, 

cao đẳng, trung 

cấp, dạy nghề

Người 

khuyết tật 

hoặc bị suy 

giảm khả 

năng lao 

động từ 21% 

trở lên, 

người mắc 

bệnh hiểm 

nghèo hoặc 

mắc bệnh 

tâm thần có 

chứng nhận 

của bệnh 

viện từ cấp 

huyện trở lên

Người đang 

trong giai 

đoạn thất 

nghiệp hoặc 

không có 

việc làm từ 6 

tháng trong 

1 năm trở 

lên.

Phụ nữ 

đang nuôi 

con nhỏ 

dưới 12 

tháng tuổi

Thành viên hộ gia 

đình thuộc diện 

nghèo hoặc cận 

nghèo; thành viên 

hộ gia đình ở các xã 

đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven 

biển, hải đảo, các 

xã khu vực III và 

các thôn đặc biệt 

khó khăn thuộc 

vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi theo 

các Nghị định của 

Chính phủ, Quyết 

định của Thủ tướng 

Chính phủ và các 

văn bản pháp luật 

khác có liên quan; 

thành viên hộ gia 

đình bị thiệt hại 

nặng do thiên tai, 

dịch bệnh, cháy nổ, 

tai nạn.

A B (1) (2)=(3)+…+(10) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(1)-(2) (12) (13)=(11)x(12) C

TỔNG CỘNG 41.458 19.672 1.264 1.925 543 7.789 1.100 3.596 3.261 194 21.786 217.860.000

1 Phường Bồ Đề 3.973 2.301 41 23 0 1.840 67 0 330 1.672              10.000 16.720.000    

2 Phường Cự Khối 1.650 0 1.650              10.000 16.500.000    

3 Phường Gia Thụy 3.253 2.115 114 100 224 1.048 48 352 229 1.138              10.000 11.380.000    

4 Phường Giang Biên 4.025 1.214 0 0 675 63 125 322 29 2.811              10.000 28.110.000    

5 Phường Long Biên 2.800 1.551 160 290 150 2 65 450 382 52 1.249              10.000 12.490.000    

6 Phường Ngọc Lâm 4.183 2.883 203 275 85 705 253 801 542 19 1.300              10.000 13.000.000    

7 Phường Ngọc Thụy 6.586 3.464 244 396 22 1.280 216 750 556 0 3.122              10.000 31.220.000    

8 Phường Phúc Đồng 1.180 0 1.180              10.000 11.800.000    

9 Phường Phúc Lợi 3.432 1.566 150 285 17 710 62 40 270 32 1.866              10.000 18.660.000    

10 Phường Thạch Bàn 1.059 0 1.059              10.000 10.590.000    

11 Phường Thượng Thanh 5.160 2.676 218 302 30 800 264 650 376 36 2.484              10.000 24.840.000    

12 Phường Đức Giang 1.051 0 1.051              10.000 10.510.000    

13 Phường Việt Hưng 3.106 1.902 134 254 15 729 62 428 254 26 1.204              10.000 12.040.000    

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁC LAO ĐỘNG KHÁC TẠI PHƯỜNG NĂM 2024

Biểu CT-04

ĐVT: Đồng

TT Đơn vị Ghi chú

Tổng số 

người lao 

động khác

 Mức phải nộp 
 Tổng số tiền 

đóng góp 

Số đối 

tượng thuộc 

diện đóng 

góp

Đối tượng được miễn giảm (Người)


